
Đặc tính

Degrasan Saniquat là chất khử trùng trung

tính dùng để khử trùng cho các nhà máy sản

xuất, thùng chứa, đường ống đã được làm

sạch. Hiệu quả khử trùng tuyệt vời dựa trên

ammonium bậc bốn hiệu quả cao giúp làm

giảm sức căng bề mặt. Degrasan Saniquat

không gây hại cho các bề mặt kim loại và các

nguyên vật liệu khác như kính, nhựa gỗ, gốm

và cao su. Sản phẩm không độc hại và tương

thích với da tay.

Degrasan®
Vietchem

Thông số kỹ thuật

Màu: trong

Dạng: lỏng

pH-value (1% dung dịch): 7.5                                                                                 

Tỉ trọng: 0.99 g / cm³

Thành phần

Hợp chất Ammonium bậc bốn, stabilizers

Ứng dụng

a) Công nghiệp Bia: khử trùng bồn lưu trữ, bồn lên men, đường ống, vòi, bộ

phận chiết rót

b) Nước giải khát: khử trùng bồn, vật chứa, đường ống, bộ phận chiết rót

c) Công nghiệp sữa: khử trùng các trang thiết bị dụng cụ

d) Công nghiệp chế biến thực phẩm và đóng hộp: khử trùng tổng thể

e) Công nghiệp sản xuất đường: vệ sinh nhà máy khi đang hoạt động hoặc dừng

sản xuất vào cuối tuần

Ứng dụng

Nồng độ: 0.1% - 0.5%

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Thời gian: 20 – 120 phút
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Mã sản phẩm: SANIQ-0010

Đóng gói: Can 10 kg

Vệ sinh, khử trùng

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® Saniquat

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: SANIQ-0020

Đóng gói: Can 20 kg
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Tẩy rửa các trang thiết bị bằng các sản phẩm tẩy rửa Degrasan, sau đó rửa lại

bằng nước để loại bỏ hoàn toàn tất cả các dư lượng sót lại.

1) Khử trùng với Degrasan Saniquat và rửa lại bằng nước sạch. Sử dụng nồng

độ 0.1% đối với khử trùng chung. Thời gian tương tác từ 20 phút cho đến 2 

giờ với nhiệt độ phòng.

2) Nếu sử dụng dung dịch Saniquat thường xuyên và liên tục trong các nhà máy

đồ uống, có thể tăng nồng độ từ 0.2 đến 0.4% . Nhiệt độ thấp trong phòng

lưu trữ cho phép thời gian phản ứng đủ. Không sử dụng các vật chứa bằng

nhôm và thép không bảo vệ cho dung dịch Saniquat

3) Đối với các bồn mở và bên ngoài hệ thống chiết rót, nên phun xịt Saniquat. 

Đảm bảo chạm được hầu hết bề mặt.

Thông tin an toàn

Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) và nhãn dán sản phẩm về các thông tin an

toàn, cảnh báo, xử lý và sơ cứu.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Đóng chặt nắp. Đảm bảo hệ thống thông gió

đầy đủ. Xử lý theo đúng quy định.

Thông tin sinh thái

Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS)

Disclaimer

Khi sử dụng các sản phẩm này, phải đảm bảo tuân thủ các chỉ dẫn an toàn khi sử
dụng hóa chất. Các thông tin bảo quản, cảnh báo, an toàn vui lòng xem Phiếu an
toàn hóa chất hiện hành. Loại bỏ, xử lý rác thải đúng quy định. Các thông tin
được đưa ra là các kinh nghiệm trước đây của chúng tôi. Liên quan đến các điều
kiện khác nhau, các thông tin này không cam kết và chỉ như một lời khuyến cáo.
Vì vậy chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào, kể cả tuyên bố từ
bên thứ ba.
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Vệ sinh, khử trùng

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
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Degrasan® Saniquat

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: SANIQ-0010

Đóng gói: Can 10 kg

Mã sản phẩm: SANIQ-0020

Đóng gói: Can 20 kg
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Hiệu quả của 0.1% dung dịch Saniquat

Thử nghiệm khuẩn lạc cho vi khuẩn 108 nấm men và nấm mốc 108
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Vệ sinh, khử trùng

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® Saniquat

Thông tin sản phẩm

Thời gian diệt tính bằng phút với mức nhiệt: 2°C 5°C 10°C 20°C

Staphylococcus aureus 1 1 1 1

Micrococcus varians 1 1 1 1

Sarcina citrica 1 1 1 1

Streptococcus faecalis 5 5 2.5 1

Beer - lactic acid rods 2.5 1 1 1

Beer - sarcina 2.5 2.5 1 1

Yeast beer sarcina cultures 5 2.5 1 1

Escherichia coli 10 5 2.5 1

Proteus vulgaris 40 20 10 5

Saccaromyces carlbergensis 10 5 2.5 1

Saccaromyces cerevisiae 10 10 2.5 1

Saccaromyces cerevisiae var. Ellipssoideus 20 10 2.5 2.5

Hansenula anomala 20 10 2.5 1

Pichia membranefaciens 20 10 2.5 2.5

Candida mycoderma 1 1 1 1

Rhodoturola rubra 1 1 1 1

Oospora lactis 2.5 2.5 1 1

Pullalaria pullulans 2.5 1 1 1

Cladosporium herbarum 60 40 20 10

Penicillium glaucum 60 40 20 5

Mã sản phẩm: SANIQ-0010

Đóng gói: Can 10 kg

Mã sản phẩm: SANIQ-0020

Đóng gói: Can 20 kg


